ÔN TẬP CHƯƠNG 3 MÔN TOÁN 9 năm học 2019 - 2020
Giáo viên soạn: Huỳnh Tấn Tài 

I/ÔN TẬP Trắc nghiệm :
Câu 1 Cặp số (2; 3)là nghiệm của phương trình nào sau đây:

	a. x - y =  1
	b. 3x + 2y = 0
	c. x + y = 5
	d. 0.x - 3y = 5


Câu 2 Cặp số (1;3)là nghiệm của phương trình nào sau đây:

	a. 3x-2y=3
	b. 3x-y=0
	c. x+4y=4
	d. 0.x-3y=9


Câu 3 Cặp số (1;2)là nghiệm của phương trình nào sau đây:

	a. 3x - y =3
	b. 3x – 2y = 0
	c. x + 4y = 9
	d. 0.x - 3y = 9


Câu 4 Phương trình x - y = 1 nhận cặp số nào sau đây làm nghiệm:

	a. (2; 1)
	b. (1; 1)
	c. (1; -1)
	d. (-1; 1)


Câu 5 Phương trình x - 3y = 4 nhận cặp số nào sau đây làm nghiệm:

	a. (-1;-1)
	b. (1;1)
	c. (1;-1)
	d. (-1;1)


Câu 6 Phương trình 2x – y =1 nhận cặp số nào sau đây làm nghiệm:

	a. (1;1)
	b. (-1;-1)
	c. (-1;1)
	d. (1;-1)


Câu 7 Phương trình nào dưới đây có thể kết hợp với phương trình x + y = 1 
được một hệ phương trình bậc nhất hai ẩn vô nghiệm:

	a. x - y = 1
	b.  x + y = 2
	c. 2x +2 y = 2
	d. x - y = - 1


Câu 8 Phương trình nào dưới đây có thể kết hợp với phương trình 2x + y = -1 
được một hệ phương trình bậc nhất hai ẩn vô nghiệm:

	a. x + y = 1
	b.  x + y = 2
	c. 2x + y = - 2
	d. x - y =1


Câu 9 Phương trình nào dưới đây có thể kết hợp với phương trình x+2y=2 
được một hệ phương trình bậc nhất hai ẩn vô số nghiệm:

	a. x - 2= -2y
	b.  x=1-y
	c. y=1-2x
	d. y=1+x


Câu 10 Trong các phương trình sau phương trình nào không phải là phương trình
 bậc nhất hai ẩn:

	a. x + y = 0
	b. x + 0.y = 1
	c. 0.x -  2y = 3
	d. x2 – y = 1


Câu 11 Trong các phương trình sau phương trình nào không phải là phương trình
 bậc nhất hai ẩn:

	a. x - 0y = 0
	b. 0x + 0.y = 1
	c. 0.x -  2y = 3
	d. (1 + y)=8


Câu 12 Trong các phương trình sau phương trình nào không phải là phương trình
 bậc nhất hai ẩn:

	a. x – y= - 0
	b. x + y=1
	c. x-2y=3
	d. x(1+y)=9


Câu 13 Nghiệm tổng quát của phương trình 2x - y =1 là:

	a.(xЄR;y= 1+ 2x)
	b.(xЄR;y =2x- 1)
	c. (xЄR;y = 1-
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Câu 14 Nghiệm tổng quát của phương trình x - y =1 là:

	a. (xЄR;y=-1+ x)
	b. (xЄR;x =1+ y)
	c. (xЄR;y = 1-
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	d.(xЄR;y = 
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Câu 15 Nghiệm tổng quát của phương trình x-2y=1 là:

	a. (xЄR;y=1-x)
	b. (xЄR;x=1+2y)
	c. (xЄR;y=1-
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	d.(xЄR;y=
[image: image8.wmf]2

x

-
[image: image9.wmf]2

1

)


Câu 16 Hệ phương trình {
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   tương đương với hệ phương trình 
 a.{
[image: image11.wmf]1

2

4

-

=

-

-

=

-

y

x

y

x


b.{
[image: image12.wmf]1

2

4

-

=

+

=

-

y

x

y

x


c.{
[image: image13.wmf]1

4

=

-

=

-

x

y

y

x


d.{
[image: image14.wmf]1

8

4

4

=

+

=

-

y

x

y

x


Câu 17 Hệ phương trình {
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   tương đương với hệ phương trình 
 a.{
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Câu 18 Hệ phương trình {
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   tương đương với hệ phương trình 
 a.{
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II/ Ôn tập Tự luận 

Câu 1 Giải hệ phương trình sau 
a)
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Câu 2 Giải hệ phương trình sau 
a)
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b/
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Câu 3 Giải hệ phương trình sau 
a/{
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Câu 4 cho hệ phương trình:{
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a/ Giải hệ phương trình với m = 2
b/Với giá trị nào của m thì hệ phương trình có nghiệm duy nhất?
Câu 5 cho hệ phương trình:{
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a/ Giải hệ phương trình với m = 3
b/Với giá trị nào của m thì hệ phương trình có nghiệm duy nhất?

Câu 6 (2 điểm) cho hệ phương trình:{
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a/ Giải hệ phương trình với m = 2
b/Với giá trị nào của m thì hệ phương trình có nghiệm duy nhất?

Câu 7  Một sân trường hình chữ nhật có chu vi 340m, biết rằng ba lần chiều dài hơn bốn lần chiều rộng 20 m. Tính diện tích hình chữ nhật này.
Câu 8  Có hai máy bơm nước vào ruộng. Nếu cho máy I bơm suốt 8h mới mở máy II cùng bơm thêm 4h nữa thì đầy ruộng. Nếu cho máy I bơm suốt 10h30’ mới mở máy II cùng bơm thêm 3h nữa thì cũng đầy ruộng. Nếu dùng một máy thì phải bơm bao nhiêu lâu mới đầy ruộng.
Câu 9  Một sân trường hình chữ nhật có chu vi 160 m, biết rằng bốn lần chiều dài hơn năm lần chiều rộng 32 m. Tính diện tích hình chữ nhật này
Câu 10 (2 điểm) Một sân trường hình chữ nhật có chu vi 1040 m, biết chiều dài gấp ba  lần chiều rộng. Tính diện tích hình chữ nhật này.

Câu 11 Hai công nhân cùng làm chung một công việc trong 24 ngày thì xong, nhưng chỉ làm chung dược 8 ngày thì người thứ I được điều động đi làm việc khác, do đó người thứ II phải tiếp tục làm thêm 28 ngày nữa mới xong. Nếu mỗi người làm riêng thì phải mất bao nhiêu thời gian mới hoàn thành công việc

Câu 12 Một vật có khối lượng 124g và có thể tích 15 cm3 là hợp kim của đồng và kẽm. Tính xem trong đó có bao nhiêu gam đồng và bao nhiêu gam kẽm, biết rằng cứ 89g đồng thì có thể tích là 10cm3 và 7g kẽm có thể tích là 1cm3
Chúc các em tự làm bài tốt
ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA CHƯƠNG III. ĐẠI SỐ 9
Phần I: Trắc nghiệm khách quan: (3 điểm) Mỗi câu  ( 0,5đ ) 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	c
	a
	b
	d
	b
	d


Phần II: Tự luận: (7 điểm)
Câu 7 

a/
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Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất là :
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Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất là :
[image: image50.wmf]î

í

ì

=

=

2

3

y

x

( 0,25 điểm)
Câu 8:   :

{
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a/ Giải hệ phương trình với m = 2

Thay m = 2 vào hệ cho ta có: 
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Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất là :
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b/Với giá trị nào của m thì hệ phương trình có nghiệm duy nhất?


Để hệ có nghiệm duy nhất thì:
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Bài 9:   

           Gọi x(m), y (m) lần lượt là chiều rộng, chiều dài khu vườn hình chữ nhật.

             ( 0 < x , y )
(0.25điểm)

           Lập luận để có hệ phương trình{
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           Giải hệ phượng trình ta được: {
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          (0,25 điểm)

           Vậy diện tích hình chữ nhật là: 7000(m2).  
(0,25điểm)
Câu 10 Gọi x là thời gian để máy I bơm riêng đầy ruộng

        y.............................II............................................


Điều kiện x, y > 1giờ (0,25điểm)

Trong 1 giờ máy I bơm được 1/x  số nước trong ruộng. 
Trong 1 giờ máy II bơm được 1/y  số nước trong ruộng. 

Trong 8 giờ máy I bơm được 8/x  số nước trong ruộng.

Trong 4 giờ cả hai máy bơm được 4(1/x + 1/y) 

Theo giả thiết ta có phương trình: 
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Trong 10h30’= 21/2 giờ máy I bơm được 21/2x số nước trong ruộng. 

Trong 3 giờ cả hai máy bơm được 3(1/x + 1/y)

Theo giả thiết ta có phương trình: 
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Ta có hệ phương trình: 
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Giải hệ phương trình ta được 
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Vậy Nếu bơm riêng thì Máy I mất 18 giờ




Máy II mất 12 giờ  mới bơm xong đám ruộng(0,25điểm)
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT

CHƯƠNG III – ĐẠI SỐ  9
	Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Phương trình, hệ phương trình bậc nhất hai ẩn
	Nhận biết được PT bậc nhất hai ẩn. Biết kiểm tra nghiệm của PT bậc nhất hai ẩn. Biết được nghiệm tổng quát của PT bậc nhất hai ẩn
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	4
2đ
20%
	
	
	
	
	
	
	
	4
     2đ
20%

	 Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn
	Tìm được hệ phương trình tương đương, kết hợp với phương trình cho tạo hành hệ phương trình vô nghiệm. 
	Giải được HPT bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp cộng, thế. Biết thay tham số m để giải được hệ phuơng trình và tìm được tham số m thông qua cách nhận biết số nghiệm của hệ phương trình. .
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	2

                1 

10%
	
	
	4
4
40%
	
	
	
	
	6
5
50%

	Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
	 
	
	Vận dụng cách giải bài toán bằng cách lập HPT để tìm diện tích hình chữ nhật
	Vận dụng cách giải bài toán bằng cách lập HPT làm chung làm riêng để tìm hai số
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	 
	
	
	
	
	1

1

10%
	
	1
      2

20%
	2
3
30%

	Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ
	6
3
30%
	4
4
40%
	1
1
10%
	1
                2

20%
	12
10

100%


BẢNG MÔ TẢ KIỂM TRA 1 TIẾT ĐẠI SỐ 9 TIẾT 47
Câu 1: Nhận biét cặp số cho trước là 1nghiệm của phương trình ax +by = c
Câu 2: Nhận biết nghiệm của pgương trình bậc nhất hai ẩn ax +by = c

Câu 3: Nhận biết pt ax +by = c cho trước kết hợp pt a’x + b’y = c’ để được hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn vô nghiệm, có 1 nghiệm duy nhất, có vô số nghiệm.

Câu 4 Nhận dạng của phương trình bậc nhất ax +by = c

Câu 5 Nhận biét được nghiệm tổng quát của pt ax +by = c

Câu 6 Nhận biết 2 hệ pt tương đương

Câu 7 Biết giải hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn

Câu 8 Biết thay giá trị của tham số m cho trước vào hệ để giải hệ pt bạc nhất 2 ẩn

Câu 9 Biết tìm giá trị của tham số m để hệ cho trước có 1 nghiệm duy nhất, vô nghiệm, vô số nghiệm.

Câu 10 Vận dụng giải bài toán về tìm diện tích hình chữ nhật.

Câu 12 Vận dụng giải toán về nội dung làm chung làm riêng 1 công việc.
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